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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

 KHÁM, CHỮA BỆNH  

 

Số:          /TB-KCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO COVID-19  

TRUNG TÂM TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ,  ĐIỀU HÀNH, HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN CHẨN ĐOÁN,  

ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 

 

Thời gian: 24 giờ mỗi ca trực (từ 08h00 đến 08h00 ngày kế tiếp), tại Trung tâm trực tuyến Quản lý, điều hành, hỗ trợ 

chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID- 19, Phòng 709, Cục QLKCB, Bộ Y tế 

 

I. LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO CỤC: 

 

STT Ngày Trực lãnh đạo Điện thoại 
Email 

 

1 Từ Thứ Bảy, ngày 22/5/2021 

đến Thứ Sáu ngày  28/5/2021 

 

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê 

Cục trưởng 

0989121818 Khueln.kcb@moh.gov.vn 

khue1305@gmail.com 

TS. Cao Hưng Thái, 

Phó Cục trưởng 

0904109918 

 

Thaich.kcb@moh.gov.vn 

thai_caohung@yahoo.com 

Ths. Nguyễn Trọng Khoa 0913395903 Khoant.kcb@moh.gov.vn 

 

TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục 

trưởng 

0963369586 Duongva.kcb@moh.gov.vn 

vuongad@gmail.com 
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II. LỊCH TRỰC CHUYÊN VIÊN: 

 

1. Tổ Thư ký chuyên môn: 

TT Ngày Trực chuyên viên Điện thoại Email 

1 Thứ Bảy ngày 

22/5/2021 

1. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng phòng 

PHCN&GĐ 

0986924470 lichntt.kcb@moh.gov.vn 

Thanhlich.1970@gmail.com 

2 Chủ nhật ngày 

23/5/2021 

1.ThS. Đào Nguyên Minh, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất 

lượng và Chỉ đạo tuyến 

0913519225 minhdn.kcb@moh.gov.vn 

daonguyenminh@gmail.com 

3 Thứ Hai ngày 

24/5/2021 

1. ThS. Hà Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Điều dưỡng, 

Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn 

0981110188 

 

Phuonghtk.kcb@moh.gov.vn 

Phuongkcb2@gmail.com 

2. Ths. Nguyễn Hồng Nhung, Phòng Điều dưỡng, Dinh 

dưỡng, KSNK 

0913997898 nhungnh.kcb@moh.gov.vn 

hongnhungkcb@gmail.com 

4 Thứ Ba ngày 

25/5/2021 

1. Ths. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Phó Trường phòng 

Nghiệp vụ- Thanh tra- Bảo vệ sức khỏe 

0904284259 ngocnt.kcb@moh.gov.vn 

Thanhngocmoh@gmail.com 

1. BS. Nguyễn Hải Yến, Phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- Bảo 

vệ sức khỏe 

0912530656 yennh.kcb@moh.gov.vn 

yenbyt@gmail.com 

5 

 

Thứ Tư ngày 

26/5/2021 

1. Ths. Phan Thị Hải, Trưởng phòng Quản lý Hành nghề 

Khám, chữa bệnh 

0942516688 haipt.kcb@moh.gov.vn 

haivinacosh@yahoo.com 

2. Ths. Lê Kim Dung, Phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- Bảo vệ 

sức khỏe 

0912767077 Dunglk.kcb@moh.gov.vn 

Lkdung1970@yahoo.com 

6 
Thứ Năm 

ngày 

27/5/2021 

2. TS. Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Phục hồi chức năng 

và Giám định 

0913066596 Nghitn.kcb@moh.gov.vn 

1. Ths. Trương Lê Vân Ngọc, Phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- 

Bảo vệ sức khỏe 

0912612787 ngoctlv.kcb@moh.gov.vn 

ngoctruongmoh@gmail.com 

7 
Thứ Sáu, 

ngày 

28/5/2021 

2. BSCKII. Nguyễn Lưỡng Nguyện, Phó Trưởng phòng 

Quản lý Hành nghề KCB 

0903238369 nguyennl.kcb@moh.gov.vn 

Nguyendr288@gmail.com 

1. Ths. Nguyễn Việt Hùng, Phòng Quản lý chất lượng và 

Chỉ đạo tuyến 

0978242389 hungnv.kcb@moh.gov.vn 

viethungqlkcb@gmail.com 
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2. Tổ Thư ký Kỹ thuật: 

TT Ngày Trực chuyên viên Điện thoại Email 

1 Thứ Bảy ngày 

22/5/2021 

1. PGS.TS. Đặng Đức Nhu, Phòng Quản lý Hành nghề 

Khám, chữa bệnh 

0912186919 Nhudd.kcb@moh.gov.vn 

2 Chủ nhật ngày 

23/5/2021 

1. Ths. Lê Văn Trụ, Phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- Bảo vệ 

sức khỏe cán bộ 

0905438899 Trulk.kcb@moh.gov.vn 

lekhaitru@gmail.com 

3 Thứ Hai ngày 

24/5/2021 

1. Ths. Hà Thanh Sơn, Phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng, 

Kiểm soát NK 

0976751219 sonth.kcb@moh.gov.vn 

sonkcb@gmail.com 

4 Thứ Ba ngày 

25/5/2021 

1. Ths. Lương Bảo Khánh, Phòng Quản lý Chất lượng và 

CĐT 

0982226688 khanhlb.kcb@moh.gov.vn 

Lbkhanh.moh@outlook.com 

5 

 

Thứ Tư ngày 

26/5/2021 

1. Ths. Lê Sinh Quân, Phòng Quản lý Chất lượng và CĐT 0986711812 quanls.kcb@moh.gov.vn 

Quan.moh@gmail.com 

6 
Thứ Năm ngày 

27/5/2021 

1. Ths. Bùi Quốc Vương, Phó Trưởng phòng Quản lý chất 

lượng và Chỉ đạo tuyến 

0913546690 vuongbq.kcb@moh.gov.vn 

Vuongbq123@gmail.com 

7 
Thứ Sáu, ngày 

28/5/2021 

1. Ths. Phạm Quốc Trung, Phòng Quản lý Hành nghề 

Khám, chữa bệnh 

0948999964 Trungpq.kcb@moh.gov.vn 

Trung.hnkcb@gmail.com 

 

3. Tổ Thư ký Thông tin  

TT Ngày Trực chuyên viên Điện thoại Email 

1 Thứ Bảy ngày 

22/5/2021 

1. Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa, Văn phòng Cục QLKCB 0983611694 hoanq.kcb@moh.gov.vn 

hoathyquynh@gmail.com 

2 Chủ nhật ngày 

23/5/2021 

1. Ths. Nguyễn Minh Hạnh, Phòng Phục hồi chức năng và 

Giám định 

0912495668 hanhnm.kcb@moh.gov.vn 

minhhanhkcb@gmail.com 

3 Thứ Hai ngày 

24/5/2021 

 

1. ThS. Cao Đức Phương, Phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- 

Bảo vệ sức khỏe 

0943237333 phuongcd.kcb@moh.gov.vn 

phuongcaoduc@gmail.com 

2. BS. Trần Thu Hà, Phòng Quản lý hành nghề KCB 
0912596906 hatt.kcb@moh.gov.vn 

Tranthuha509@yahoo.com 

4 

 
Thứ Ba ngày 

25/5/2021 

1. TS. Dương Huy Lương, Trưởng Phòng Quản lý chất 

lượng và Chỉ đạo tuyến 

0915363369 luongdh.kcb@moh.gov.vn; 

Dr.luong.vn@gmail.com 
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2. CN. Lê Thị Hảo, Văn phòng Cục QLCKB 0912460110 haolt.kcb@moh.gov.vn 

haohaole@gmail.com 

5 
Thứ Tư ngày 

26/5/2021 

1. BS. Hà Thái Sơn, phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo 

tuyến  

0912477566 sonhth.kcb@moh.gov.vn 

hathai_son@yahoo.com 

6 Thứ Năm ngày 

27/5/2021 

1. Ths. Võ Hồng Thanh, Phòng Quản lý Chất lượng và Chỉ 

đạo tuyến 

0989651361 thanhvh.kcb@moh.gov.vn 

thanhvhmoh@gmail.com 
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Thứ Sáu, ngày 

28/5/2021 

1. ThS. Nguyễn Đức Thắng, phòng Quản lý chất lượng và 

Chỉ đạo tuyến 

0982948082 thangnd.kcb@moh.gov.vn 

nguyenducthang@outlook.com 

2. Ths. Đoàn Quỳnh Anh, Phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng 

và KSNK 

0814759645 anhdq.kcb@moh.gov.vn 

Quynh.anh2406@gmail.com 

 

4. TổThư ký Hậu cần: 

TT Ngày Trực chuyên viên Điện thoại Email 

1 Thứ Bảy ngày 

22/5/2021 

1. CN. Đỗ Thị Huyền Trang, Văn phòng Cục QLKCB 0961893519 trangdh.kcb@moh.gov.vn 

Huyentrangdo.hmu@gmail.com 

2 Chủ nhật ngày 

23/5/2021 

1.Ths. Bùi Thu Hằng, Văn phòng Cục QLKCB 0943689986 hangbt.kcb@moh.gov.vn 

buihangmoh@yahoo.com 

3 Thứ Hai ngày 

24/5/2021 

 

1. CN. Nguyễn Ngọc Oanh, Văn phòng Cục QLKCB 0904265412 oanhnn.kcb@moh.gov.vn 

  1. CN. Cao Thị Thu Hiền, Văn phòng Cục QLCKB 0987821363  hienctt.kcb@moh.gov.vn 

Caothuhien.tk@gmail.com 

4 
Thứ Ba ngày 

25/5/2021 

1. Ths. Trương Thị Bảo Ngọc, Văn phòng Cục QLKCB 0934448586 ngocttb.kcb@moh.gov.vn 

baongochsph@gmail.com 
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2. CN. Tạ Thị Phương, Văn phòng Cục QLKCB  Phuongtt.kcb@moh.gov.vn 

5 Thứ Tư ngày 

26/5/2021 

 

1. Ths. Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục 

QLKCB 

0904501468 Ngocttv.kcb@moh.gov.vn 

6 Thứ Năm ngày 

27/5/2021 

1. Ths. Nguyễn Thùy Nguyên, Chánh Văn phòng 0977907268 nguyennt.kcb@moh.gov.vn 

thuynguyenkcb@gmail.com 

2. CN. Hà Thị Thu Hằng, phòng Nghiệp vụ- Thanh tra- 

Bảo vệ sức khỏe cán bộ 

0912103688 hanghtt.kcb@moh.gov.vn 

Hangthuha.kcb@gmail.com 

7 Thứ Sáu, ngày 

28/5/2021 

1. CN. Trần Quang Thăng, Kế toán trưởng, Văn phòng 

Cục QLKCB 

0912256110 thangtq.kcb@moh.gov.vn 

qthangmoh@gmail.com 

2. CN. Lê Thanh Hương, Văn phòng Cục QLKCB 0989392302 Lehuong.kcb@gmail.com 

Huonglt.kcb@moh.gov 

 

5. Lái xe:  

STT Ngày Lái xe Điện thoại 

1 Từ Thứ Bảy, ngày 22/5/2021 đến Thứ Sáu ngày  28/5/2021 

 

Vũ Văn Công 0915436969 

2 Trần Văn Long 0979703125 

 

Ghi chú: Đề nghị Tổ Thư ký thực hiện các nhiệm vụ sau 

Tổ thư ký Chuyên môn 

- Đầu mối tổ chức các buổi hội chẩn, giao ban trực tuyến; hội thảo, họp, tư vấn  

- Đầu mối chuẩn bị nội dung cho các buổi hội chẩn, giao ban, họp và mời các thành viên có liên quan tham gia. 

Tổ thư ký Kỹ thuật 

- Hỗ trợ kết nối với các điểm cầu; 

- Bảo đảm vận hành kỹ thuật, duy trì các thiết bị sẵn sàng cho họp theo lịch và đột xuất. 
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Tổ thư ký Thông tin 

- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo ghi nhận ca bệnh trong bệnh viện. 

 

Tổ thư ký Hậu cần 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho điều hành, hội họp, chỉ đạo; 

- Theo dõi công tác trực; 

- Kinh phí chi cho các thành viên Hội đồng chuyên môn, chuyên gia tư vấn; 

-  
Nơi nhận:  
- Các cán bộ được phân công trực; 

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ (để p/h); 

- Sở Y tế, các BV trực thuộc BYT và BV trường ĐH (để p/h); 

- Website kcb.vn; 

- Lưu: VT, VP. 

  

   CỤC TRƯỞNG 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 
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